
 

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Đơn vị: đồng

Biểu số 114/CK TC - NSNNUBND Xã: Sơn Giang

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM ƯỚC THỰC HIỆN

THU NSNN THU NSX
6 = 4/25 = 3/14

THU NSXTHU NSNN
32

THU NSXTHU NSNN
1BA

SO SÁNH (%)

Tổng số thu 16.666.188.000 9.814.688.000 23.439.443.625 20.431.785.190 140,64 208,18
I Các khoản thu 100% 100.000.000 100.000.000 32.457.835 25.082.768 32,46 25,08
1 Phí, lệ phí 18.000.000 18.000.000 9.650.000 9.650.000 53,61 53,61
2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 50.000.000 50.000.000 13.589.000 13.589.000 27,18 27,18
3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định
5 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định
6 Đóng góp của nhân dân theo quy định
7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
8 Thu khác 32.000.000 32.000.000 9.218.835 1.843.768 28,81 5,76
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 11.855.000.000 5.003.500.000 5.268.073.300 2.267.789.932 44,44 45,32
1 Các khoản thu phân chia 140.000.000 112.000.000 129.493.617 105.826.318 92,50 94,49

1.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 57.120 57.120
1.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
1.3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 11.100.000 11.100.000
1.4 Lệ phí trước bạ nhà, đất 140.000.000 112.000.000 118.336.497 94.669.198 84,53 84,53
2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 11.715.000.000 4.891.500.000 5.138.579.683 2.161.963.614 43,86 44,20

2.1 Thu tiền sử dụng đất 10.000.000.000 4.500.000.000 4.303.106.250 1.936.397.813 43,03 43,03
2.2 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 10.000.000 3.000.000 5.342.963 1.602.890 53,43 53,43
2.3 Thuế tài nguyên
2.4 Thuế giá trị gia tăng 1.655.000.000 377.100.000 697.854.237 197.507.664 42,17 52,38
2.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 50.000.000 11.400.000 132.276.233 26.455.247 264,55 232,06
2.6 Thuế thu nhập cá nhân
2.7 Thuế tiêu thụ đặc biệt
III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV Thu chuyển nguồn 760.406.290 760.406.290
V Thu kết dư ngân sách năm trước



 

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM)

THU NSNN THU NSX
6 = 4/25 = 3/14

THU NSXTHU NSNN
32

THU NSXTHU NSNN
1BA

SO SÁNH (%)

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.711.188.000 4.711.188.000 17.378.506.200 17.378.506.200 368,88 368,88
1 Thu bổ sung cân đối 4.711.188.000 4.711.188.000 3.462.272.000 3.462.272.000 73,49 73,49
2 Thu bổ sung có mục tiêu 13.916.234.200 13.916.234.200


